
DANH SÁCH BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM
ĐA KHOA VÀ CHI NHÁNH TOÀN QUỐC

Số 796/1 đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
MEDLATEC AN GIANG01

Số 236 đường Nguyễn Hữu Cảnh Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
MEDLATEC BÀ RỊA - VŨNG TÀU02

-  Số 142B đường Đào Sư Tích, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang
-  Số 151 tổ dân phố Minh Khai, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang
-  Số 437 đường Hoàng Văn Thái, thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang
-  Phố Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

MEDLATEC BẮC GIANG03

Số 30 ngõ 30 đường Chiến Thắng Phủ Thông tổ 12 phường Nguyễn Thị Minh Khai , TP. Bắc Kạn
(cổng bệnh viện 500 giường)

MEDLATEC BẮC KẠN04

-  PKĐK: Số 233 Nguyễn Văn Cừ, P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh
-  Văn phòng Thành Phố: Khu Khả Lễ, đường Bình Than, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh
-  MEDLATEC Từ Sơn: Số 410 phố Mới, phường Đồng Nguyên, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 
-  MEDLATEC Quế Võ: Quốc lộ 18, Thôn Đỉnh, Thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh
-  MEDLATEC Gia Bình: Số 74 Đường Bình Than, Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
-  MEDLATEC Yên Phong: Đường Huỳnh Thúc Kháng, Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

MEDLATEC BẮC NINH 05

Số 553 Nguyễn Thái Học, phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
MEDLATEC BÌNH ĐỊNH06

Đối diện karaoke 5 sao đường 1 khu dân cư Việt Sinh, phường An Phú, TP. Thuận An, 
tỉnh Bình Dương

MEDLATEC BÌNH DƯƠNG07

Số 999, đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
MEDLATEC BÌNH PHƯỚC08

PKĐK số 598 đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
MEDLATEC CẦN THƠ09



-  Số 21 Thái Văn Lung, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
-  Số 55 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

MEDLATEC ĐÀ NẴNG10

Số 27 Lạc Long Quân, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
MEDLATEC ĐẮK LẮK - PKĐK11

Số 253 đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
MEDLATEC ĐỒNG NAI12

Số 17D Lê Hồng Phong, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai
MEDLATEC GIA LAI13

Số 69, đường Minh Khai, tổ 8, phường Minh Khai, TP. Hà Giang
MEDLATEC HÀ GIANG14

Số 42 - 44 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội
BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC16

Khu Đô Thị Hà Phong, Thôn Trung Hậu Đông, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội
MEDLATEC PKĐK MÊ LINH17

Số 99 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội
PKĐK MEDLATEC TÂY HỒ19

Số 3 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
PKĐK MEDLATEC THANH XUÂN20

Số 505 Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, Hà Nam
MEDLATEC HÀ NAM

248 Trần Nhân Tông, Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam
MEDLATEC LÝ NHÂN

15

Số 79 Đường Trung Sơn Trầm - phường Trung Sơn Trầm - Thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội
MEDLATEC SƠN TÂY

248 Trần Nhân Tông, Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam
MEDLATEC BA VÌ

Số 188, đường 84 Kim Quan, Thạch Thất, TP. Hà Nội
MEDLATEC THẠCH THẤT

18



Số 2 ngõ 82 Duy Tân, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
PKĐK MEDLATEC VIỆT NAM21

Số 415, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
MEDLATEC HÀ TĨNH22

Số 33 Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, TP. Huế
MEDLATEC THỪA THIÊN - HUẾ27

Số 25 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
MEDLATEC KHÁNH HÒA29

-  PK Số 1 Vương Chiêu, phường Bình Hàn, TP. Hải Dương
-  Văn phòng: Số 300 Nguyễn Thái Học, phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh, Hải Dương
-  Văn phòng: Ngã 5 mới, TT. Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
-  Văn phòng: Số 229 Trần Hưng Đạo, phường An Lưu, TX. Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

MEDLATEC HẢI DƯƠNG23

-  PKĐK: Số 999 Phan Văn Trị, phường 7, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
-  PK Nội và chuyên khoa xét nghiệm: Số 98 Thích Quảng Đức, phường 5, Phú Nhuận, TP .HCM
-  VP Quận 7: Số 275 Lâm Văn Bền, phường Bình Thuận, Q.7, TP. Hồ Chí Minh 
-  VP Thủ Đức: 714 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM
-  VP Hóc Môn: Số 9/2 Đặng Thúc Vịnh, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP. HCM
-  VP Bình Tân: 180 Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. HCM

MEDLATEC HỒ CHÍ MINH 25

-  Phòng khám Đường Mai Hắc Đế, phường Lam Sơn, TP. Hưng Yên 
 (toà nhà sóng thần cạnh Toyota Hưng Yên)
-  Văn phòng Văn Giang: Số 68A Thủy Nguyên Khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, 
 tỉnh Hưng Yên
-  Văn phòng Mỹ Hào: Số 95 Vũ Văn Cẩn Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
-  Văn phòng Khoái Châu: Số 170 Nguyễn Khoái, Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, 
 tỉnh Hưng Yên tỉnh Hưng Yên
- Văn phòng Phù Cừ: Số 91 Phố Cao, Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

MEDLATEC HƯNG YÊN28

-  Số 15 Việt Đức, P. Lãm Hà, Q. Kiến An, Hải Phòng
-  Văn phòng Kiến An: Số 615 Trường Chinh, Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng
-  Văn phòng Vĩnh Bảo: Số 135 Khu phố 3/2, Thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

MEDLATEC HẢI PHÒNG24

-  Nhà A1, Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình 
    (Đường Cù Chính Lan, Đồng Tiến , TP. Hòa Bình, Hòa Bình)
-   Số 282 Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình

MEDLATEC HÒA BÌNH26



Lô P13-14 và P13-15 đường Phan Thị Ràng, khu Đô thị mới Phú Cường, phường An Hoà, 
TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

MEDLATEC KIÊN GIANG30

Số 8A đường Hoàng Đình Kinh, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
MEDLATEC LẠNG SƠN31

Số 317 - 319 đại Lộ Trần Hưng Đạo, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
MEDLATEC LÀO CAI32

Số 40 Trương Định, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An
MEDLATEC LONG AN33

Ngõ 310 Lê Thái Tổ, Phố Lê Lợi, phường Nam Thành, TP. Ninh Bình
MEDLATEC NINH BÌNH36

Số 48 Hàn Thuyên, phường Tân Dân, TP. Việt Trì
MEDLATEC PHÚ THỌ

Số 40 Khu Ba Mỏ, TT. Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ
MEDLATEC THANH SƠN - PHÚ THỌ

Số 41 Bạch Đằng, Phường Âu Cơ, Thị Xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
MEDLATEC THỊ XÃ PHÚ THỌ

37

-  Số 129 Võ Nguyên Giáp, Thống Nhất, TP. Nam Định
-  Văn Phòng MEDLATEC Hải Hậu - Nam Định: Xóm 9, xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
-  Văn Phòng MEDLATEC Ý Yên- Nam Định: Đường 57B, Thị trấn Lâm, Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

MEDLATEC NAM ĐỊNH34

-  Số 28 Hà Văn Quan, Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
-  Số 148 Hùng Vương, TT. Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình
-  Số 49 Lâm Uý, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình

MEDLATEC QUẢNG BÌNH 38

-  PKĐK Lô 35 Khu Liền kề Vinaconex 9, Đại Lộ Lê Nin, Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An 
-  Số 91A Hoàng Thị Loan, Phường Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An
-  Khối 4 thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An 
 (Đối diện ngân hàng VIB hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên Diễn Châu)
-  Khối Tân Long (Vòng Xuyến Cầu Hiếu 2) Thị xã Thái Hoà, Nghệ An
-  Khu đô thị Vườn Xanh, Thị trấn Đô Lương, Nghệ An

MEDLATEC NGHỆ AN35



Số 154 Lê Đại Hành, TP. Quảng Ngãi
MEDLATEC QUẢNG NGÃI39

Số 22 Ngô Quyền, phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
MEDLATEC QUẢNG TRỊ41

Số PG1-08A đường Song Hào, Khu Vincom, phường Phan Thiết, TP. Tuyên Quang
MEDLATEC TUYÊN QUANG45

PKĐK Số 119 Nguyễn Tất Thành, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
MEDLATEC VĨNH PHÚC46

Số 24, Đường Hòa Bình, phường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái
MEDLATEC YÊN BÁI47

-  Lô C11, KĐT mới Cao Xanh, Hà Khánh A, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
-  Số 32 Nguyễn Văn Trỗi, Cẩm Thu, Cẩm Phả, Quảng Ninh

MEDLATEC QUẢNG NINH40

-  Số 77 Chu Văn An, tổ 44, phường Quang Trung, TP. Thái Bình
-  Số 653 Lý Bôn, phường Trần Lãm, TP. Thái Bình

MEDLATEC THÁI BÌNH42

-  Số 12, Tổ 6, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên
-  Văn Phòng Phổ Yên: Số 634 Phạm Văn Đồng, phường Ba Hàng TP. Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

MEDLATEC THÁI NGUYÊN43

-  PKĐK Số 12-14 Phạm Ngũ Lão, phường Đông Sơn, TP. Thanh Hóa
 (cạnh trường THPT Nội Trú Tỉnh)
-  VP Số 43 Trịnh Kiểm, phường Đông Sơn, TP. Thanh Hóa
-  VP ở Nông Cống: Duy Xuyên, tiểu khu Lê Xá, TT. Nông Cống, Thanh Hóa
-  VP ở Bỉm Sơn : 08 Lương Đình Của, phường Phú Sơn Bỉm Sơn, Thanh Hóa

MEDLATEC THANH HÓA44



DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM
LẤY MẪU TẠI NHÀ

Sảnh A1, tòa Gemek1 mặt đường Lê Trọng Tấn, Cổng chào thiên đường Bảo Sơn An Khánh
Hoài Đức, Hà Nội

VĂN PHÒNG AN KHÁNH01

Số 80 Bắc Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 
VĂN PHÒNG CHÚC SƠN02

Số 351 đường Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội
VĂN PHÒNG CHƯƠNG DƯƠNG03

Số 366 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
VĂN PHÒNG CỔ NHUẾ 204

Số 166 Đào Xuyên, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội
VĂN PHÒNG ĐA TỐN05

Kiot 15 CT2 Vinaconex 2 KĐT Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội
VĂN PHÒNG ĐẠI KIM06

Số 1 phố Sa Đôi, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
VĂN PHÒNG ĐẠI MỖ07

Số 113 Đại Đồng, Đại Nghĩa Thị trấn Mỹ Đức, Hà Nội
VĂN PHÒNG ĐẠI NGHĨA08

Khu 10, Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội
VĂN PHÒNG ĐẠI THỊNH09

Số 38 Trịnh Đình Cửu, Lê Trọng Tấn, Hoàng Mai, Hà Nội
VĂN PHÒNG ĐỊNH CÔNG10

Số 89 Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội    

VĂN PHÒNG ĐÌNH XUYÊN11



Số 89 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
VĂN PHÒNG ĐỒNG TÂM12

Số 141 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
VĂN PHÒNG ĐỨC GIANG13

Số 354 Tổ 3 Thị Trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội 
VĂN PHÒNG KIM BÀI14

Số Số 35 đường Tây Cao Tốc, thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội
VĂN PHÒNG KIM CHUNG15

Số 142 Cầu Diễn, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
VĂN PHÒNG MINH KHAI16

Số 56 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
VĂN PHÒNG MỸ ĐÌNH17

Số 46 đường Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
VĂN PHÒNG NGHĨA ĐÔ18

Số 929 đường Đê La Thành, Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (gần dốc BV Phụ Sản Hà Nội)
VĂN PHÒNG NGỌC KHÁNH19

Số 104 Trần Lư, Phố Ga, Thường Tín, Hà Nội
VĂN PHÒNG PHỐ GA20

Số 345 Phố Huyện, Thị trấn Quốc Oai, Hà Nội
VĂN PHÒNG PHỐ HUYỆN21

 Số 603 đường Quang Trung, Phú La, Hà đông, Hà Nội
VĂN PHÒNG PHÚ LA22

Số 20 phố Mã, Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội
VĂN PHÒNG PHÙ LINH23

Số 70 đường Dương Đức Hiền, Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội
VĂN PHÒNG PHÚ THỊ24



Số 141 phố Phùng Hưng, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội (sắp đi vào hoạt động)
VĂN PHÒNG PHÚC LA25

Số 23 thôn Ứng Hoà, Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội
VĂN PHÒNG PHÚC TIẾN26

Số 66 đường Tây Sơn, Phùng, Đan Phượng, Hà Nội
VĂN PHÒNG PHÙNG27

Số 131 phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (Sắp đi vào hoạt động)
VĂN PHÒNG PHƯƠNG MAI28

Ô Liền kề B06 - CT2B khu đô thị Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội
VĂN PHÒNG TÂN LẬP29

Số 121 đường 70 Tân Triều đối diện với CT5 Xa La, Hà Đông, Hà Nội
VĂN PHÒNG TÂN TRIỀU30

Số 56 đường Thạch Bàn,Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 
VĂN PHÒNG THẠCH BÀN31

Số 87 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
VĂN PHÒNG THỊNH QUANG32

Số 212 đường Thượng Đình, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
VĂN PHÒNG THƯỢNG ĐÌNH33

Số 38 đường 429, Tô Hiệu Thường Tín, Hà Nội
VĂN PHÒNG TÔ HIỆU34

Số 20 đường 2.3 Gamuda giữa toà The One và The Two, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
VĂN PHÒNG TRẦN PHÚ35

T51, ngõ 237 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
VĂN PHÒNG TRÂU QUỲ36

Căn TT1 -11, Khu nhà ở xã hội IEC Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 
VĂN PHÒNG TỨ HIỆP37



Số 67B, phố Tứ Liên, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội
VĂN PHÒNG TỨ LIÊN38

Số 216 Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
VĂN PHÒNG UY NỖ39

Số 59 Thanh Ấm,Thị Trấn Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội
VĂN PHÒNG VÂN ĐÌNH40

Số 139C đường Vân Hà, thôn Thiết Ứng, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội
VĂN PHÒNG VÂN HÀ40

Số 493 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
VĂN PHÒNG VĨNH TUY41

Tầng 2, ngõ 2E số nhà 34 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
VĂN PHÒNG XUÂN LA42

Số 90 Tổ 11, TT Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
VĂN PHÒNG XUÂN MAI43


